HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHO GIÁO VIÊN:
· Mỗi chủ đề tích hợp 1 năng lực số cụ thể, thể hiện ở phần Trải nghiệm – Vận dụng – Sáng tạo.
· Có thể ghi cột Năng lực số tích hợp (TC1;TC2) trong kế hoạch dạy học từng chủ đề theo mẫu:
→ Ví dụ: “3.2.TC2b – Sáng tạo nội dung số – Tích hợp & tái tạo nội dung số.”
· Gợi ý công cụ số sử dụng: Canva, CapCut, BandLab, Google Slides, Padlet, Google Classroom.
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	Chủ đề
	Tên chủ đề
	Tên miền năng lực số
	Mã năng lực số tích hợp (TC1)
	Mô tả năng lực số
	Hoạt động/Ứng dụng cụ thể trong bài học

	1
	Em yêu âm nhạc
	Hiểu & sử dụng công cụ số cơ bản
	1.1.TC1a
	Biết sử dụng thiết bị số và phần mềm cơ bản để ghi âm, phát nhạc hoặc tìm nhạc trực tuyến.
	HS sử dụng điện thoại hoặc máy tính để ghi âm giọng hát “Em yêu giờ học hát”, nghe lại và chỉnh sửa âm lượng, nhịp độ.

	2
	Giai điệu quê hương
	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	2.1.TC1b
	Biết trao đổi, chia sẻ sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số một cách an toàn và hiệu quả.
	HS chia sẻ clip hát “Lí cây đa” trên nhóm lớp Zalo/Teams và bình luận góp ý cho bạn.

	3
	Biết ơn thầy cô giáo
	Sáng tạo nội dung số – Tái tạo nội dung
	3.2.TC1a
	Biết sử dụng công cụ số đơn giản để tái tạo sản phẩm âm nhạc hoặc trình bày lại nội dung.
	HS dùng Canva/PowerPoint thiết kế poster “Bụi phấn” kèm lời bài hát và hình ảnh minh hoạ.

	4
	Tình bạn bốn phương
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung
	3.1.TC1b
	Biết tạo và trình bày sản phẩm âm nhạc đơn giản bằng công cụ số phổ biến.
	HS quay video nhóm biểu diễn “Tình bạn bốn phương”, chèn nhạc nền, chữ tiêu đề bằng CapCut.

	5
	Mùa xuân
	Tìm kiếm, đánh giá thông tin số
	1.2.TC1a
	Biết tìm kiếm và chọn lọc tư liệu âm nhạc phù hợp từ Internet.
	HS tìm thông tin về nhạc sĩ Văn Cao và bài “Mùa xuân đầu tiên”, trình bày lại bằng bản đồ tư duy số (Mindmap/Canva).

	6
	Ước mơ
	Sáng tạo nội dung số – Phối hợp đa phương tiện
	3.1.TC1c
	[bookmark: _GoBack]Biết kết hợp hình ảnh, âm thanh để tạo sản phẩm âm nhạc đơn giản.
	HS dựng clip trình diễn “Những lá thuyền ước mơ” bằng ảnh, video, nhạc đệm tự chọn.

	7
	Hòa bình
	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	2.2.TC1b
	Biết làm việc nhóm, hợp tác qua môi trường số để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	HS thảo luận nhóm online qua Zalo/Teams để chọn bài hát về hòa bình và phân công dàn dựng, ghi hình.

	8
	Âm vang miền Tây
	Sáng tạo nội dung số – Tích hợp & tái tạo nội dung
	3.2.TC1b
	Biết hợp tác nhóm để sáng tạo sản phẩm số thể hiện cảm nhận về âm nhạc.
	HS tạo video triển lãm số “Âm vang miền Tây” gồm hình ảnh, giai điệu, âm thanh thiên nhiên miền sông nước.
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	 Chủ đề
	Tên chủ đề
	Tên miền năng lực số
	Mã năng lực số tích hợp (TC1)
	Mô tả năng lực số
	Hoạt động/Ứng dụng cụ thể trong bài học

	1
	Chào năm học mới
	Hiểu & sử dụng công cụ số cơ bản
	1.1.TC1a
	Biết sử dụng thiết bị số và phần mềm cơ bản để ghi âm, phát nhạc hoặc tìm tư liệu học tập.
	HS ghi âm phần thể hiện bài “Ước mơ mùa khai trường”, nghe lại, tự điều chỉnh cao độ – nhịp độ bằng ứng dụng ghi âm hoặc BandLab.

	2
	Em yêu làn điệu dân ca
	Tìm kiếm, đánh giá thông tin số
	1.2.TC1a
	Biết tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá tư liệu âm nhạc số phù hợp.
	HS tìm hiểu dân ca các vùng miền Việt Nam (quan họ, chèo, cải lương...) và trình bày kết quả bằng sơ đồ tư duy số (Canva/Mindmap).

	3
	Biết ơn thầy cô
	Sáng tạo nội dung số – Tái tạo nội dung
	3.2.TC1a
	Biết sử dụng công cụ số đơn giản để tái tạo hoặc minh họa nội dung âm nhạc.
	HS thiết kế poster số “Bài học đầu tiên” bằng Canva hoặc PowerPoint kèm lời bài hát, hình ảnh về thầy cô, trường lớp.

	4
	Ước mơ
	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	2.1.TC1b
	Biết làm việc nhóm, trao đổi, góp ý sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số an toàn, hiệu quả.
	HS thảo luận nhóm online (Zalo/Teams) để phân vai, tập luyện và quay clip biểu diễn “Điều em muốn”.

	5
	Mùa xuân
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung
	3.1.TC1b
	Biết tạo và trình bày sản phẩm âm nhạc kết hợp hình – nhạc – chữ bằng công cụ số.
	HS tạo video ngắn “Giai điệu mùa xuân”: hát bài “Mùa xuân”, thêm nhạc nền và hình ảnh Tết cổ truyền bằng CapCut.

	6
	Lời ru của mẹ
	Sáng tạo nội dung số – Phối hợp đa phương tiện
	3.1.TC1c
	Biết kết hợp nhiều phương tiện (âm thanh, hình ảnh, văn bản) để thể hiện cảm xúc âm nhạc.
	HS dựng clip “Lời ru của mẹ” bằng hình ảnh mẹ con, giai điệu ru, lời dẫn cảm nhận; dùng Canva hoặc PowerDirector.

	7
	Cội nguồn
	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	2.2.TC1b
	Biết hợp tác và phản hồi tích cực trong không gian số.
	HS làm việc nhóm trực tuyến để chọn bài hát chủ đề quê hương – cội nguồn và chia sẻ file thu âm để phối bè.

	8
	Quê hương
	Sáng tạo nội dung số – Tích hợp & tái tạo nội dung
	3.2.TC1b
	Biết hợp tác để tái tạo và tích hợp nội dung âm nhạc trong sản phẩm số.
	HS tạo “triển lãm số âm nhạc quê hương” gồm bài hát “Vui kéo lưới”, ảnh, video, tiếng nhạc cụ dân tộc, giới thiệu vùng miền.
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	Chủ đề
	Tên chủ đề
	Tên miền năng lực số
	Mã năng lực số tích hợp (TC2)
	Mô tả năng lực số
	Hoạt động/Ứng dụng cụ thể trong bài học

	1
	Thiên nhiên tươi đẹp
	Hiểu & sử dụng công cụ số cơ bản
	1.1.TC2a
	Biết sử dụng công cụ số để ghi âm, chỉnh sửa và phát lại bài hát.
	HS thu âm phần trình bày bài “Khúc ca bốn mùa”, sau đó nghe lại, chỉnh sửa và nộp file ghi âm lên Google Classroom.

	2
	Em yêu làn điệu dân ca
	Tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin số
	1.2.TC2b
	Biết tìm kiếm, chọn lọc và tổng hợp tư liệu âm nhạc số đáng tin cậy.
	HS tìm hiểu về dân ca quan họ Bắc Ninh trên Internet, tạo slide hoặc infographic giới thiệu về lời ca, giai điệu và trang phục truyền thống.

	3
	Nhớ ơn thầy cô
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung
	3.1.TC2b
	Biết tạo sản phẩm âm nhạc có sử dụng hình, nhạc, chữ trên nền tảng số.
	HS sáng tạo clip hoặc video hát hợp ca “Thương lắm thầy cô ơi”, phối âm bằng CapCut hoặc BandLab và chia sẻ trên bảng tin lớp.

	4
	Âm nhạc nước ngoài
	Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
	2.1.TC2b
	Biết trao đổi, phản hồi và hợp tác trên môi trường số để hoàn thiện sản phẩm âm nhạc.
	HS thảo luận trực tuyến (Zalo/Google Meet) về cảm nhận tác phẩm “Waltz in A Minor”, chia sẻ video hát “Khúc ca chào xuân” và nhận xét, góp ý cho bạn.

	5
	Giai điệu quê hương
	Sáng tạo nội dung số – Tích hợp & tái tạo nội dung
	3.2.TC2b
	Biết tích hợp các yếu tố âm thanh, hình ảnh, chữ viết để tạo sản phẩm giới thiệu âm nhạc dân tộc.
	HS thiết kế video hoặc poster “Nhã nhạc cung đình Huế”, chèn nhạc nền “Long ngâm” và hình ảnh di sản, sau đó trình chiếu trong tiết học.

	6
	Tiếng hát ước mơ
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung hợp tác
	3.1.TC2b
	Biết hợp tác nhóm để sáng tạo sản phẩm âm nhạc số thể hiện ước mơ và khát vọng.
	HS làm việc nhóm thiết kế clip “Bay cao tiếng hát ước mơ”, thêm phụ đề, nhạc nền, lời dẫn và đăng lên Padlet lớp để bình chọn.

	7
	Đoàn kết
	Tích hợp & tái tạo nội dung số
	3.2.TC2b
	Biết kết hợp nhiều loại nội dung số để truyền tải thông điệp âm nhạc.
	HS tạo bản mashup hoặc clip hợp ca “Cánh én tuổi thơ” với hình ảnh tập thể lớp, kết hợp lời bài hát và trích đoạn nhạc “Bóng cây Kơ-nia”.

	8
	Mùa hè
	Giao tiếp & chia sẻ thông tin trong môi trường số
	2.2.TC2a
	Biết chia sẻ sản phẩm âm nhạc và phản hồi tích cực trong cộng đồng học tập trực tuyến.
	HS đăng video trình bày “Mùa hạ và những chùm hoa nắng” lên nhóm lớp, nhận xét, bình chọn và chia sẻ cảm xúc về mùa hè, tình bạn, mái trường.
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	Chủ đề
	Tên chủ đề
	Tên miền năng lực số
	Mã năng lực số tích hợp (TC2)
	Mô tả năng lực số
	Hoạt động/Ứng dụng cụ thể trong bài học

	1
	Tuổi mười lăm
	Hiểu & sử dụng công cụ số cơ bản
	1.1.TC2a
	Biết sử dụng thiết bị và phần mềm số để ghi âm, phát lại, chỉnh sửa sản phẩm âm nhạc cá nhân.
	HS ghi âm phần trình bày bài “Tuổi mười lăm” bằng điện thoại hoặc CapCut; chỉnh sửa âm thanh, thêm hiệu ứng nhẹ, sau đó nộp file lên Classroom để GV nhận xét.

	2
	Giai điệu quê hương
	Tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin số
	1.2.TC2b
	Biết khai thác và đánh giá nguồn dữ liệu âm nhạc số đáng tin cậy.
	HS tìm kiếm tư liệu, hình ảnh, video về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, sau đó tạo poster số bằng Canva giới thiệu đặc điểm, vùng miền, trang phục.

	3
	Công ơn thầy cô
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung
	3.1.TC2b
	Biết tạo sản phẩm âm nhạc số thể hiện cảm xúc và lòng biết ơn.
	HS tạo clip hợp ca hoặc song ca “Dáng thầy”, lồng ảnh, phụ đề và nhạc nền bằng CapCut hoặc Canva Video; chia sẻ trên bảng tin số lớp.

	4
	Âm nhạc nước ngoài
	Giao tiếp, phản hồi trên môi trường số
	2.1.TC2a
	Biết trao đổi, phản hồi ý kiến nghệ thuật một cách văn minh, có lập luận.
	HS thảo luận trực tuyến (Google Meet/Padlet) về nhạc sĩ Tchaikovsky, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm “Khúc hát người chèo thuyền” và bình luận góp ý cho bài trình bày của bạn.

	5
	Đoàn kết
	Sáng tạo nội dung số – Tích hợp & tái tạo nội dung
	3.2.TC2b
	Biết kết hợp âm thanh, hình ảnh, chữ viết để truyền tải thông điệp âm nhạc.
	HS biên tập video “Nối vòng tay lớn” ghép hình ảnh tập thể lớp, cờ Tổ quốc, cảnh đoàn kết; thêm phụ đề và lời bài hát, trình chiếu trong tiết học.

	6
	Âm thanh cao nguyên
	Phát triển nội dung số – Hợp tác nhóm
	3.1.TC2b
	Biết hợp tác trong môi trường số để tạo sản phẩm âm nhạc mang tính vùng miền.
	HS làm việc nhóm tạo video ngắn “Âm vang cồng chiêng Tây Nguyên”, kết hợp clip dân tộc Êđê, nhạc cụ cồng chiêng, nhạc nền do nhóm chọn.

	7
	Cánh diều ước mơ
	Sáng tạo nội dung số – Phát triển nội dung
	3.1.TC2b
	Biết tạo, biên tập và trình bày sản phẩm âm nhạc thể hiện ước mơ, khát vọng.
	HS sáng tạo video “Bay lên những cánh diều ước mơ” với lời ca, ảnh minh họa, nhạc nền và hiệu ứng; đăng trên Padlet lớp để bình chọn.

	8
	Tạm biệt mái trường
	Tích hợp & tái tạo nội dung số
	3.2.TC2b
	Biết tái hiện kỷ niệm và cảm xúc bằng hình thức trình chiếu âm nhạc số.
	HS hợp tác nhóm tạo video triển lãm “Khoảnh khắc tuổi học trò”, sử dụng CapCut/Canva, chèn bài hát “Tạm biệt mái trường” và hình ảnh lưu niệm.



